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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TP.BUÔN MA THUỘT 

TỈNH ĐẮK LẮK      
  Bản án số: 353/2024/HS-ST 

           Ngày 25/11/2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
           

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  ng Nguyễn H ng và  à Nguyễn Thị T  . 

- Thư ký phiên toà:  ng Hoàng V n Nam - Th  ký Toà án nhân dân thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tham gia 

phiên toà: Bà  i u Hồng Nhung -  iểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 11 n m 2024, t i ph ng x  án D, tr  s  T a án nhân dân thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xét x  sơ thẩm  ông khai v  án hình sự sơ thẩm 

th  lý số: 346/2024/TLST-HS ngày 01 tháng 11 n m 2024 theo Quyết định đ a v  

án ra xét x  số 355/2024/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 11 n m 2024 đối với  ị  áo: 

1. Họ và tên: Lê Thị Thu T  tên gọi khá : không    . Sinh ngày 05 tháng 2 

n m 1986, t i tỉnh Quảng Trị. 

Nơi đ ng ký th  ng tr : Thôn C, xã E, TP B, tỉnh Đắk Lắk; giới t nh: N ; dân 

tộ :  inh; tôn giáo:  hông; quố  tị h: Vi t Nam; ngh  nghi p: Buôn  án; trình độ 

họ  v n: 07/12;  on ông Lê V n L, sinh n m 1955 và  on  à Nguyễn Thị M, sinh 

n m 1963;  ị  áo     hồng là Nguyễn V n  , sinh n m 1981và    02  on sinh 

n m 2005 và n m 2012; 

Ti n án, ti n sự:  hông. 

Bị  áo đang  ị áp d ng  i n pháp ng n  h n   m đi kh i nơi    tr  t  ngày 30 

tháng 9 n m 2024  ho đến nay – Có mặt.  

-  gư i    hại: Bà Đào Thị M1, sinh n m 1983, tr  t i: Tổ dân phố H, 

ph  ng T, TP ., tỉnh Đắk Lắk-   n  mặt. 

-  gư i có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  Ông Nguyễn V n  , sinh n m 

1981, tr  t i: Thôn C, xã E, TP B, tỉnh Đắk Lắk – Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo  á  tài li u    trong hồ sơ v  án và diễn  iến t i phiên t a, nội dung v  

án đ ợ  t m tắt nh  sau:  
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 hoảng 02 gi  00 ph t ngày 07/4/2024, Lê Thị Thu T  gi y phép lái xe h ng 

B2, số 661113807409, do S  giao thông vận tải tỉnh Đ   p ngày 11/04/2017  đi u 

khiển xe ô tô  iển số 47C – 155.72, nhãn hi u Ford Ranger, màu trắng, đi một 

mình t  nhà t i Thôn C, xã E, TP ., tỉnh Đắk Lắk đến  hợ đầu mối T, ph  ng T, 

TP ., tỉnh Đắk Lắk để l y trái  ây, hoa quả đ a v  nhà t i Thôn C, xã E bán vào 

 uổi sáng. Đến khoảng 04 gi  15 ph t  ùng ngày, sau khi l y trái  ây với hoa quả 

xong, T đi u khiển xe ô tô  iển số 47C – 155.72 đi v  nhà, trên đ  ng Y, theo 

h ớng t  đ  ng L đến Ủy  an nhân dân  UBND  xã E, TP ., tỉnh Đắk Lắk, với tố  

độ khoảng t  30 đến 40km/h  theo l i khai   a T . Đo n đ  ng Y trên là đ  ng 

hai  hi u, không    dải phân  á h  ố định,    một v  h sơn màu vàng nét đơn, đứt 

quãng, gi a tâm đ  ng, phân  hia  hi u đ  ng xe  h y. T đi u khiển xe ô tô  iển 

số 47C – 155.72 t i  hi u đ  ng  ên phải theo h ớng đi, t i khu vự  gần gi a tâm 

đ  ng dành  ho xe ô tô l u thông, l   này mật độ ph ơng ti n l u thông vắng, 

đo n đ  ng trên    h  thống đèn đ  ng  hiếu sáng, đang ho t động, quá trình l u 

thông T     ật  hiếu sáng ph a tr ớ    a xe ô tô. Cùng l   này,     hị Đào Thị 

M1, sinh n m 1983, tr  t i tổ dân phố H, ph  ng T, TP ., tỉnh Đắk Lắk, là công 

nhân thu gom rá    a Công ty CP Đ, đang quét dọn v  sinh trên đ  ng Y, gần mép 

l  đ  ng  ên trái   a đ  ng Y, theo h ớng t  đ  ng L đến UBND xã E, TP ., tỉnh 

Đắk Lắk. Do không làm  h  tay lái, nên Lê Thị Thu T đã để xe ô tô  iển số 47C – 

155.72 l n sang  hi u đ  ng  ên trái theo h ớng đi rồi va  h m, tông tr ng  hị 

Đào Thị M1, tr ng    t  ng hàng rào nằm trên vỉa hè, thuộ   hi u đ  ng  ên trái 

t nh theo h ớng trên. Sau khi phát hi n xảy ra va  h m, T đánh lái qua phải rồi 

d ng xe ô tô  iển số 47C – 155.72 trên đ  ng Y và xuống xe,  ùng ng  i dân đ a 

 hị Đào Thị M1 đi   nh vi n   p  ứu. 

T i  ản kết luận giám định tổn th ơng  ơ thể trên ng  i sống số: 

406/KLTTCT-PY, ngày 16 tháng 5 n m 2024   a Trung tâm Pháp y tỉnh Đ kết 

luận  hị Đào Thị M1: Tỉ l  phần tr m tổn th ơng  ơ thể do th ơng t  h gây nên là: 

73%  Bảy m ơi  a phần tr m . 

Cơ  hế hình thành th ơng t  h: Cá  tổn th ơng: Gãy x ơng  ánh  hậu  ên 

trái; G ngành ngồi mu,  hậu mu hai  ên; Gãy x ơng  ùng trái; Gãy trật ổ  ối 

x ơng đùi trái; Trật khớp háng trái; Gãy m m ngang L5  ên trái; Gãy x ơng g t 

trái do vật tày  ứng tá  động trự  tiếp với lự  m nh gây nên     hi u h ớng t  trái 

qua phải. 

Cáo tr ng số: 345/CT-VKSTP-BMT ngày 31 tháng 10 n m 2024   a Vi n 

kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột truy tố  ị  áo Lê Thị Thu T v  tội 

“ i phạm quy định về tham  ia  iao thôn  đườn  bộ” quy định t i điểm  , khoản 

1, Đi u 260 Bộ luật Hình sự  BLHS . 
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T i phiên t a,  ị  áo th a nhận toàn  ộ hành vi ph m tội đ ng với diễn  iến 

sự vi   mà Vi n kiểm sát đã truy tố.  

 iểm sát viên thự  hành quy n  ông tố t i phiên t a gi  nguyên quan điểm 

truy tố  ị  áo là đ ng ng  i, đ ng tội, đ ng pháp luật. Qua phân t  h, đánh giá t nh 

 h t, mứ  độ do hành vi ph m tội   a  ị  áo gây ra, đồng th i đ   ập  á  tình tiết 

giảm nhẹ trá h nhi m hình sự  ho  ị  áo, đ  nghị HĐXX:  

Tuyên  ố: Bị  áo Lê Thị Thu T ph m tội “ i phạm quy định về tham  ia  iao 

thôn  đườn  bộ”. Áp d ng điểm  , khoản 1, Đi u 260; điểm  , s khoản 1, khoản 2 

Đi u 51, khoản 1, 2 Đi u 65  BLHS, đ  nghị:  

X  ph t  ị  áo Lê Thị Thu T mứ  án t  12 tháng đến 15 tháng tù, nh ng  ho 

h  ng án treo, th i gian th  thá h t  24 tháng đến 30 tháng t nh t  ngày tuyên án 

sơ thẩm. 

- V  x  lý vật  hứng:  

Trả l i  ho  ị  áo Lê Thị Thu T 01 gi y phép lái xe h ng B2, số 

661113807409, do S  giao thông vận tải tỉnh Đ   p ngày 11/04/2017,    giá trị 

đến: 11/04/2027 mang tên Lê Thị Thu T. 

- V  trá h nhi m dân sự: đã th a thuận  ồi th  ng xong. 

Bị  áo không tranh luận gì thêm và n i l i n i sau  ùng, đ  nghị Hội đồng xét 

x  xem xét giảm nhẹ hình ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ s  nội dung v  án,   n  ứ vào  á  tài li u trong hồ sơ v  án đã đ ợ  

tranh t ng t i phiên t a, T a án nhận định nh  sau:  

[1] V  hành vi, quyết định tố t ng   a Cơ quan Cảnh sát đi u tra, Đi u tra 

viên, Vi n kiểm sát nhân dân,  iểm sát viên trong quá trình đi u tra, truy tố đã 

thự  hi n đ ng thẩm quy n, theo quy định   a Bộ luật Tố t ng hình sự. Quá trình 

đi u tra,  ị  áo và nh ng ng  i tham gia tố t ng khá  không    ý kiến gì và khiếu 

n i v  hành vi   a nh ng ng  i tiến hành tố t ng, quyết định   a Cơ quan tiến 

hành tố t ng. 

[2] T i phiên t a, ng  i  ị h i vắng m t. Xét th y quá trình đi u tra  ị h i đã 

   l i khai,  ản thân đã nhận ti n  ồi th  ng và không yêu  ầu gì thêm, nội dung 

v  án đã đ ợ  làm r  nên vi   xét x  vắng m t ng  i này không làm ảnh h  ng 

đến vi   xét x  v  án. Do đ  Hội đồng xét x  tiến hành xét x  vắng m t ng  i  i 

h i theo Đi u 292 Bộ luật Tố t ng hình sự n m 2015 là phù hợp. 

[3] Xét l i khai   a  ị  áo t i phiên t a  ơ  ản phù hợp với tài li u  hứng  ứ 

   trong hồ sơ v  án. Qua đ     đ    n  ứ kết luận: Do không tuân th  đ ng quy 

định v  tham gia giao thông đ  ng  ộ, không làm  h  tay lái nên vào khoảng 02 

gi  00 ph t ngày 07/4/2024, Lê Thị Thu T, đã    gi y phép lái xe ô tô h ng B2, 

đi u khiển xe ô tô  iển số 47C – 155.72 l u thông trên đ  ng Y, ph  ng E, TP ., 
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tỉnh Đắk Lắk, theo h ớng t  đ  ng L đến UBND xã E, T đã để xe ô tô  iển số 47C 

– 155.72 l n sang  hi u đ  ng  ên trái theo h ớng đi rồi va  h m, tông tr ng  à 

Đào Thị M1 là  ông nhân thu gom rá  đang quét rá  gần mép l  đ  ng  ên trái   a 

đ  ng Y  t nh theo h ớng trên , gây ra v  tai n n giao thông. Hậu quả  à Đào Thị 

M1  ị th ơng t  h với tỷ l  tổn th ơng  ơ thể là 73%  Bảy m ơi  a phần tr m .  

Hành vi   a  ị  áo Lê Thị Thu T  ị Vi n kiểm sát nhân dân thành phố Buôn 

Ma Thuột truy tố v  tội “ i phạm quy định về tham  ia  iao thôn  đườn  bộ” theo 

quy định t i điểm   khoản 1 Đi u 260 BLHS là      n  ứ pháp luật. 

Điểm   khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy đ nh: 

 “1. N ười nào tham  ia  iao thôn  đườn  bộ mà vi phạm quy định về an 

toàn  iao thôn  đườn  bộ  ây thiệt hại cho n ười khác thuộc một tron  các trườn  

hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồn  đến 100.000.000 đồn , phạt cải 

tạo khôn   iam  iữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

……………… 

b) Gây thươn  tích hoặc  ây tổn hại cho sức khỏe của 01 n ười mà tỷ lệ tổn 

thươn  cơ thể 61% trở lên”. 

[4] V  tình tiết t ng n ng, giảm nhẹ trá h nhi m hình sự 

[4.1] V  tình tiết t ng n ng trá h nhi m hình sự:  hông. 

[4.2] V  tình tiết giảm nhẹ trá h nhi m hình sự: Quá trình đi u tra và t i phiên 

t a  ị  áo đã thành khẩn khai  áo,  n n n hối  ải; tự nguy n  ồi th  ng, khắ  ph   

hậu quả  ho gia đình  ị h i; đ ợ   ị h i viết đơn  ãi n i xin giảm nhẹ hình ph t;    

 à ngo i là ng  i trự  tiếp th    ng li t s ; gia đình    hoàn  ảnh kh  kh n và  ị 

 áo là lao động  h nh trong gia đình đây là  á  tình tiết giảm nhẹ trá h nhi m hình 

sự quy định t i điểm điểm  , s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 BLHS để giảm nhẹ hơn 

n a một phần hình ph t  ho  ị  áo thể hi n  h nh sá h khoan hồng   a pháp luật 

Nhà n ớ  ta.  

[5] Xét t nh  h t, mứ  độ do hành vi ph m tội   a  ị  áo gây ra là nghiêm 

trọng,  ị  áo là ng  i đ  n ng lự   hịu trá h nhi m hình sự nh ng do  h  quan, 

 ẩu thả, thiếu  h  ý quan sát, không làm  h  tay lái đã vô ý xâm h i đến sứ  kh e 

  a ng  i khá  đ ợ  pháp luật  ảo v . Hành vi trên   a  ị  áo là nguy hiểm  ho xã 

hội, gây hậu quả nghiêm trọng do đ   ần áp d ng mứ  hình ph t t ơng ứng với 

t nh  h t, mứ  độ do hành vi ph m tội   a  ị  áo gây ra, nhằm  ải t o, giáo d   

riêng đồng th i r n đe, ph ng ng a  hung trong đ i sống xã hội v  lo i tội ph m 

này nh  đ  nghị   a đ i di n Vi n kiểm sát là phù hợp. 

Xét  ị  áo Lê Thị Thu T    nơi    tr  ổn định, nhân thân tốt, trong đ      t 

nh t 01 tình tiết giảm nhẹ trá h nhi m hình sự quy định t i khoản 1 Đi u 51 BLHS 

nên   n  ứ quy định t i Đi u 2 Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 

  a Hội đồng Thẩm phán T a án nhân dân tối  ao, nên không  ần thiết  á h ly  ị 
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 áo ra kh i đ i sống xã hội mà  ho tự  ải t o ngoài xã hội d ới sự giám sát, giáo 

d     a  h nh quy n địa ph ơng và sự phối hợp   a gia đình  ũng đ  tá  d ng 

giáo d  ,  ải t o  ị  áo tr  thành ng  i  ông dân      h và không gây nguy hiểm 

 ho xã hội; không làm ảnh h  ng x u đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội nh  đ  

nghị   a đ i di n Vi n kiểm sát là phù hợp. 

[6] V  x  lý vật  hứng: C n  ứ Đi u 47 Bộ luật Hình sự n m 2015, Đi u 106 

Bộ luật Tố t ng hình sự n m 2015:  

  Trả l i  ho  ị  áo Lê Thị Thu T 01  Một  gi y phép lái xe h ng B2, số 

661113807409, do S  giao thông vận tải tỉnh Đ   p ngày 11/04/2017,    giá trị 

đến: 11/04/2027 mang tên Lê Thị Thu T. 

  Đối với 01  một  xe ô tô  iển số 47C – 155.72, nhãn hi u: FORD, màu sơn: 

Trắng, số lo i: Ranger, lo i xe: Tải pi kup  a in kép,  số khung: 

MNCLSFE10AW840741, số máy: WLAT1142128, dung t  h xi lanh: 2499 m
3
, 

 ông su t: 105kw; n m sản xu t: 2009,  ùng  á  gi y t  liên quan đến xe: 01 gi y 

 hứng nhận đ ng ký xe ô tô số 027031, 01 gi y  hứng nhận  ảo hiểm  ắt  uộ  

TNDS   a  h  xe ô tô số: AD23/0618170, 01 gi y  hứng nhận kiểm định số: DB 

1422730, Vi n kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã ra quyết định x  lý 

vật  hứng trả l i  ho ông Nguyễn V n   là  h  s  h u hợp pháp quản lý và s  

d ng là phù hợp. 

 [7] V  trá h nhi m dân sự: 

- Ng  i  ị h i  à Đào Thị M1 yêu  ầu  ị  áo phải  ồi th  ng tổng số 

268.800.000 đồng  ao gồm  hi ph  đi u trị, m t thu nhập,  ông ng  i  h m s  , 

tổn th t tinh thần. Bị  áo Lê Thị Thu T tự nguy n  ồi th  ng khắ  ph    ho  ị h i 

số ti n là 220.000.000đồng,  à M1 không yêu  ầu  ồi th  ng gì thêm là tự nguy n 

nên  ần ghi nhận. 

[8] V  án ph : Bị  áo phải  hịu án ph  hình sự sơ thẩm theo quy định   a pháp 

luật.  

Vì  á  lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 . V   ộ  d nh: Tuyên  ố  ị  áo Lê Thị Thu T ph m tội “ i phạm quy định về 

tham  ia  iao thôn  đườn  bộ ”. 

 . V       l ậ   p d n     h nh phạ : 

Áp d ng điểm   khoản 1 Đi u 260; điểm  , s khoản 1, khoản 2 Đi u 51, 

khoản 1, 2, 5 Đi u 65 Bộ luật Hình sự: X  ph t  ị  áo Lê Thị Th  T 01  một  

n m 03   a  tháng tù nh ng  ho h  ng án treo. Th i gian th  thá h 02  hai  n m 

06  sáu  tháng t nh t  ngày tuyên án sơ thẩm. 
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Giao  ị  áo Lê Thị Thu T cho UBND xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk giám 

sát và giáo d   trong th i gian th  thá h. Gia đình  ị  áo    trá h nhi m phối hợp 

với  h nh quy n địa ph ơng trong vi   giám sát giáo d    ị  áo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tr  ng hợp  ị  áo thay đổi nơi    tr  thì thự  hi n theo quy định t i khoản 1 

Đi u 69 Luật Thi hành án hình sự. Trong th i gian th  thá h,  ị  áo  ố ý vi ph m 

ngh a v  02 lần tr  lên thì T a án    thể quyết định  uộ  ng  i đ ợ  h  ng án treo 

phải  h p hành hình ph t tù   a Bản án đã  ho h  ng án treo.  

 . V     ch nh    d n  ự: Cá   ên đã  ồi th  ng xong  ị h i không yêu  ầu 

gì thêm nên không xem xét. 

4. V  xử lý  ậ  chứn : C n  ứ Đi u 47 Bộ luật Hình sự, Đi u 106 Bộ luật Tố 

t ng hình sự:  

Trả l i  ho  ị  áo Lê Thị Thu T 01  Một  gi y phép lái xe h ng B2, số 

661113807409, do S  giao thông vận tải tỉnh Đ   p ngày 11/04/2017,    giá trị 

đến: 11/04/2027 mang tên Lê Thị Thu T. 

(Các vật chứn  có đặc điểm như tron  biên bản  iao nhận  iữa Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Côn  an thành phố B và Chi c c Thi hành án thành phố Buôn 

 a Thuột n ày 06 11 2024). 

5. V   n phí: C n  ứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

quy định v  mứ  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s  d ng án ph , l  ph  T a 

án. 

Buộ    ị  áo Lê Thị Thu T  phải  hịu 200.000đồng  Hai tr m nghìn đồng  án 

ph  hình sự sơ thẩm. 

Án x  sơ thẩm  ị  áo, ng  i    quy n lợi ngh a v  liên quan    m t t i phiên 

t a đ ợ  quy n kháng  áo  ản án trong h n 15 ngày kể t  khi tuyên án. Ng  i  ị 

h i vắng m t t i phiên t a đ ợ  quy n kháng  áo  ản án trong h n 15 ngày kể t  

ngày nhận ho    ản án đ ợ  niêm yết hợp l .                                                               

 ơi nhận: 
- V  Giám đố  kiểm tra I-TANDTC; 
- TAND tỉnh Đắk Lắk; 
- V SND tp. Buôn Ma Thuột; 
- V SND tỉnh Đắk Lắk; 
- CQCSĐT Công tp. Buôn Ma Thuột; 
- CCTHADS tp. Buôn Ma Thuột; 
- S  t  pháp; 
- Ph ng HSNVCA Đắk Lắk; 
- Bị  áo; Ng  i liên quan; ng  i  ị h i; 
- L u hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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